
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng   năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

1 Vòng bi đầu thổi Vòng bi 6206/C3 SKF Cái 1 

2 Vòng bi đầu thổi Bạc đạn NJ206ETVP2 Cái 1 

3 Vòng bi đầu thổi Vòng bi 3206 ATN9/C3 SKF Cái 2 

4 Phớt chặn đầu thổi Phớt chặn dầu 35x62x7 FKM (Baum3X7) Cái 4 

5 Lọc khí đầu vào Lọc khí máy GM7L P/N 175239000 Cái 5 

6 Vòng bi động cơ Vòng bi 6209 2Z.C3 SKF Cái 8 

7 Vòng bi động cơ Vòng bi 6205 2Z.C3 SKF Cái 2 

8 Vòng bi động cơ Vòng bi 6209 2Z.C3 SKF Cái 4 

9 
Bộ bánh xe cao su và 

vòng bi máy bắn 

Bộ bánh xe cao su (gồm bánh xe 

40/60/25.5, vòng bi RAE15-XL) 
Bộ 18 

10 
Cánh nén máy hút chân 

không 

Cánh nén máy hút chân không Loại sử 

dụng cho máy hút chân không RA0063F 

hãng Bush: 03 Cái/Bộ 

Bộ 2 

11 
Gioăng phớt máy hút 

chân không 

Gioăng phớt máy hút chân không 0486-

114-368 Bush 
Bộ 4 

12 
Lọc dầu Máy hút chân 

không 
Lọc dầu 0531 000 002 Busch Cái 4 

13 
O-Ring Máy hút chân 

không 
O-ring Ø129.4xØ3 Viton Cái 8 

14 
O-Ring Máy hút chân 

không 
O-ring Ø66.04xØ3 Viton Cái 8 

15 
Phớt chặn dầu Máy hút 

chân không 
Phớt chặn dầu 30x42x7 Viton Cái 8 

16 
Tách dầu Máy hút chân 

không 

Tách dầu máy hút chân không Loại sử 

dụng cho máy hút chân không RA0063F 

hãng Bush 

Cái 2 

17 Vòng bi cơ cấu gắp bao Vòng bi 6003-2RSH SKF Cái 8 

Số và ký hiệu: 901/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/08/2026
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Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

18 Vỏ nhựa khớp nối răng 

Vỏ nhựa khớp nối răng Size M-28 Hãng 

KTR-Đức Đường kính ngoài ф65 x ф 

trong 27.5 x 34 răng Có mẫu kèm theo 

Cái 1 

19 Belt máy bắn bao Dây belt 7PK 952 RB Cái 1 

20 Belt máy bắn bao Dây Belt 7PK 2875 Cái 1 

21 
Bạc dẫn hướng đóng mở 

van lá 
Bạc dẫn hướng Ø16xØ22x16 Cái 8 

22 Ghế đỡ bao Theo mẫu - Bản vẽ Cái 2 

23 Phớt chắn bụi gối dưới 90x110x12 Cái 4 

24 
Phớt chắn bụi Pulley thứ 

cấp 
Phớt chắn bụi TC 40x65x10 Cái 4 

25 Phớt cụm van côn 38x55x8 Cái 4 

26 Phớt hộp số sơ cấp 20x35x7 Cái 4 

27 Phớt hộp số sơ cấp TC 30x52x7 Cái 4 

28 
Phớt Pitton xy lanh đóng 

mở van lá 
Phớt Pitton GP 40x36x7 Cái 16 

29 
Phớt Pitton xy lanh đóng 

mở van lá 
Phớt xy lanh EU 16x26x10.7 Cái 8 

30 
Phớt van xoay đóng mở 

van côn 
Phớt VA38 Cái 4 

31 
Phớt xy lanh đóng mở 

van lá 
Phớt CTU 20x27x6/8 Cái 8 

32 
Repair kit dùng cho xy 

lanh nạp liệu 

Mã Repair Kit (Seal kit): 

SPCZ90006288/00 
Bộ 8 

33 Tyren chống lệch tâm M12x120mm Cái 1 

34 Vòng bi gối dưới 6016 2Z/C3 SKF hoặc 6016 2RS1/C3) Cái 1 

35 Ống khí (màu trắng) 
Poly urethane Tubing Type: PU-55 M814-

5255 Đường kính trong, ngoài 3 x 5 mm 
Mét 100 

36 Ống khí (màu trắng) 
Poly urethane Tubing Type: PU-56 M814-

5157 Đường kính trong, ngoài 6 x 8 mm 
Mét 100 

37 Ống khí (màu trắng) 

Poly urethane Tubing Type : PU-55 

M814-5255 Đường kính trong, ngoài 8 x 

10 mm 

Mét 100 

38 
Ống silicone bảo vệ đầu 

sục khí 
6 x 2mm, 60 shore m 5 

39 
Vòng bi động cơ nạp 

liệu 
6208 2Z/C3 Cái 18 

40 Vòng bi hộp số sơ cấp 6205 2Z/C3 Cái 6 

41 Gối tang chủ động Bộ gối đỡ + vòng bi UCFL 208 SKF Bộ 1 

Số và ký hiệu: 901/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/08/2026
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Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

42 Phớt Pulley tang bị động Phớt VA40 Cái 4 

43 
Phớt Pulley tang bị động 

(phía ngoài) 
Phớt chắn bụi 40x55x7 Cái 4 

44 
Phớt Pulley tang bị động 

(phía trong) 
Phớt chắn bụi 40x60x10 Cái 4 

45 
Vòng bi Pulley tang bị 

động 
Vòng bi 22208 E1/C3 FAG Cái 2 

46 Phớt hộp số Phớt 45x75x10 TC Cái 4 

47 Phớt tang bị động Phớt 30x62x10 Cái 4 

48 Vòng bi hộp số Vòng bi 6009.2Z.C3 SKF Cái 2 

49 Vòng bi tang bị động Vòng bi 2206 E 2RS1TN9 SKF Cái 2 

50 Lọc khí đầu vào 
Lọc khí đầu vào Blower GM25S Φ255 x 

L350 Theo bản vẽ 
Cái 5 

51 Cao su solenoid 
Cao su solenoid (đệm làm kín van điện) 

8x5.5x4.5 
Cái 15 

52 Gối đỡ quạt Gối đỡ SNL512-610 SKF Cái 1 

53 Gối đỡ vít tải Gối đỡ SNL 513-611 SKF Cái 1 

54 Măng xông gối đỡ quạt Mang xông H312 SKF Cái 2 

55 Măng xông gối đỡ vít tải Mang xông H313 SKF Cái 2 

56 Phớt cụm van xoay Phớt 30x47x7 Cái 4 

57 Phớt cụm van xoay Phớt chịu áp 35x47x7 Cái 4 

58 Phớt cụm van xoay Phớt CB 17x30x7 Cái 4 

59 Phớt gối quạt Phớt TSN 512L SKF Cái 4 

60 Phớt gối đỡ vít tải Phớt TSN 513L SKF Cái 8 

61 
Phớt động cơ hộp số van 

xoay, vit tải 
Phớt VA15 Cái 8 

62 
Phớt động cơ hộp số van 

xoay, vit tải 
Phớt VA25 Cái 8 

63 Phớt động cơ quạt Phớt chắn bụi VA 60 Cái 4 

64 Phớt động cơ quạt Phớt chắn bụi VA 65 Cái 4 

65 Phớt động cơ van xoay Phớt 17x30x7 SKF Cái 8 

66 Phớt động cơ van xoay Phớt chắn bụi TC 45x65x10 Cái 8 

67 Vòng bi gối đỡ quạt Vòng bi 22212 EK/C3 SKF Cái 2 

68 Vòng bi gối đỡ vít tải Vòng bi 22213 EK/C3 SKF Cái 2 

Số và ký hiệu: 901/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/08/2026
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Stt Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng 

69 Vòng bi hộp số van xoay Vòng bi 6206-2Z/C3 SKF Cái 2 

70 Vòng bi động cơ quạt Vòng bi 6212-2Z/C3 SKF Cái 2 

71 Vòng bi động cơ quạt Vòng bi 6213-2Z/C3 SKF Cái 2 

72 
Vòng bi động cơ van 

xoay 
Vòng bi 6203-2Z/C3 SKF Cái 2 

73 
Vòng bi động cơ van 

xoay 
Vòng bi 6303-2Z/C3 Cái 2 

74 Vòng bi động cơ vít tải Vòng bi 6306-2Z/C3 Cái 2 

75 Van giới hạn áp suất 

Mẫu: MPVL80D 

Mã: 20180502 

Có mẫu kèm theo 

Bao gồm cung cấp, lắp đặt trọn gói 

Cái 1 

76 
Vòng bi ly hợp một 

chiều FKNS  
6208-2RS hãng GMN Cái 2 

77 Bộ gối + Vòng bi UCF210 SKF Bộ 10 

78 Bộ gối + Vòng bi UCF208 SKF Bộ 6 

79 Bộ gối + Vòng bi UCF206 SKF Bộ 4 

80 Bộ gối + Vòng bi UCF212 SKF Bộ 4 

81 Vòng bi  6020-2Z/C3 SKF Cái 10 

2. Điều kiện thanh toán, bảo hành: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. 

- Hình thức bảo hành: Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực 

7 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên vật 

tư 

Quy cách kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
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 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 
 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 02. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 901/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 12/08/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




